PHẦN I

CHƯƠNG 1

1. Câu 1 (ký hiệu I.1.0.1.5.2)  Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và chứng minh “Quốc Hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 1:
- Đúng (0,5 điểm)
- Giải thích (0,5 điểm) (1 điểm)
- Chứng minh(1 điểm) (0.5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 1:
- Nhận đinh trên là Đúng (0,5 điểm)
- Tại vì: theo điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (0,5 điểm)
- Tính đại biểu cao nhất của nhân dân: Quốc hội do toàn thể cử tri cả nước trực tiếp bầu, QH đại diện ý chí nguyện vọng của cử tri cả nước (0,5 điểm)
- Tính quyền lực nhà nước cao nhất được thể hiện thông qua chức năng lập hiến, lập pháp, chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, và chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước (0,5 điểm)
2. Câu 2 (ký hiệu I.1.0.2.5.2) Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và chứng minh “Chính Phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 2:
- Sai (0,5 điểm)
- Giải thích (0,5 điểm) (1 điểm)
- Chứng minh(1 điểm) (0.5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 2:
- Nhận đinh trên là Sai (0,5 điểm)
- Tại vì: theo điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội” (0,5 điểm)
- Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất: thực hiện quyền hành pháp; Chính phủ đứng đầu hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới địa phương; Chính phủ lãnh đạo hoạt động quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. (0,5 điểm)
- Cơ quan chấp hành của Quốc hội: Chính phủ do Quốc hội thành lập, nhiệm kỳ Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội; Chính phủ phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước Qhốc hội; Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành. (0,5 điểm)
CHƯƠNG 2
3. Câu 3 (ký hiệu I.2.0.1.3.2) Tại sao nói: “Pháp luật là công cụ để điều chỉnh hành vi con người có hiệu quả nhất” (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 3:
- Khái niệm pháp luật (0,5 điểm)
- Thuộc tính của pháp luật – kết luận  (1 điểm)
- Ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 3:
- Pháp luật: là hệ thống các nguyên tắc xử sự chung do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận) để điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị và được nhà nước đảm bảo thực hiện. (0.5 điểm)

- 3 Thuộc tính của PL: 

1. Tính quy phạm phổ biến: có hiệu lực đối với tất cả các cá nhân, tổ chức trong phạm vi cà nước (các quy phạm tôn giáo chỉ tác động đến 1 nhóm đối tượng nhất định) (0,25 điểm)

2. Tính xác định chặc chẽ về mặt hình thức: Quy phạm pháp luật thể hiện thông qua các hình thức như văn bản Quy phạm pháp luật, bản án của Tòa án (0,25 điểm)

3. Tính bảo đảm bằng nhà nước: được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi cần thiết (0,25 điểm)
Kết luận: Tính cưỡng chế làm cho Pháp luật khác với đạo đức, phong tục tập quán. (0,25 điểm)

- VD: người vi phạm quy tắc đạo đức thì bị dư luận xã hội chê trách, phê phán; nhưng người vi phạm pháp luật sẽ bị chịu hình phạt nhất định. (0,5 điểm)
4. Câu 4 (ký hiệu I.2.0.2.3.2) So sánh Pháp Luật với đạo đức, hãy nêu mối quan hệ giữa chúng? Anh (chị) có kết luận gì? (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 4:

- Giống nhau (0,5 điểm)
- Khác nhau (1 điểm)
- Kết luận(0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 4:

- Giống nhau: Đạo đức và Pháp luật đều là những nguyên tắc xử sự chung chuẩn mực của xã hội, dùng để điều chỉnh hành vi con người,  giúp con người tự giác điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng và xã hội (0,5 điểm)

- Khác nhau: 

a. Đạo đức: (0,5 điểm)
Cơ sở hình thành: từ thực tế của cuộc sống, nhận thức của con người qua các thế hệ

Tính chất: Tự nguyện, không bắt buộc, khuyên răng

Hình thức thể hiện: Thông qua câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ

Phương thức đảm bảo thực hiện: tự giác và thông qua dư luận xã hội


b. Pháp luật: (0,5 điểm)
Cơ sở hình thành: Nhà nước ban hành

Tính chất: Bắt buộc thực hiện

Hình thức thể hiện: Thông qua các văn bản pháp luật

Phương thức đảm bảo thực hiện: giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế

- Kết luận 

Mối quan hệ 2 yếu tố này: chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong quản lý xã hội, cụ thể đạo đức không chỉ là cơ sở để xây dựng pháp luật, nó còn tạo điều kiện mọi người tự giác thực hiện Pháp luật (0.25 điểm) 

Cả Pháp luật và dạo đức đều là công cụ để quản lý xã hội, cần kết hợp hài hòa thì hiệu quả quản lý xã hội cao hơn. (0.25 điểm) 
5. Câu 5 (ký hiệu I.2.0.3.3.2) Phân tích đặc điểm quan hệ pháp luật. (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 5:

- Khái niệm quan hệ pháp luật (0,5 điểm)
- Đặc điểm của QHPL(1 điểm)
- Ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 5:


- Khái niệm quan hệ pháp luật (QHPL): Là các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh (0.5 điểm)

- Đặc điểm của Quan hệ pháp luật


a. Quan hệ pháp luật là quan hệ mang tính ý chí (0.25 điểm)


b. Quan hệ pháp luật là quan hệ có cơ cấu chủ thể nhất định (0.25 điểm)


c. Quan hệ pháp luật là quan hệ có nội dung là quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể (0.25 điểm)


d. Quan hệ pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện (0.25 điểm)

- VD: anh A kết hôn với chị B: kết hôn là ý chí của A-B, chủ thể của Quan hệ pháp luật hôn nhân là cá nhân, nam phải đủ 20 tuổi, nữ phải đủ 18 tuổi, quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng, Hôn nhân hợp pháp sẽ được nhà nước bảo vệ (0.5 điểm)
6. Câu 6 (ký hiệu I.2.0.4.3.2) Nêu và phân tích các điều kiện để cá nhân trở thành chủ thề của Quan hệ Pháp luật. (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 6:

- Khái niệm quan hệ pháp luật (0,5 điểm)
- Chủ thể của Quan hệ pháp luật (1 điểm)
- Lưu ý (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 6:

- Khái niệm quan hệ pháp luật: Là các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh (0.5 điểm)

- Chủ thể của Quan hệ pháp luật: là những cá nhân tổ chức đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định cho mỗi loại quan hệ pháp luật đó (0.25 điểm)


+ Năng lực pháp luật của chủ thể: là khả năng của chủ thể được hưởng quyền và nghĩa vụ pháp lí theo quy định của pháp luật. (0.25 điểm)


+ Năng lực hành vi pháp lí của chủ thể: là khả năng của chủ thể được nhà nước xác nhận, chủ thể bằng chính chính hành vi của mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lí và chịu trách nhiệm pháp lí khi tham gia vào Quan hệ pháp luật. (0.25 điểm)


+ Mối quan hệ giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể: Năng lực pháp luật là điều kiện cần và năng lực hành vi là điều kiện đủ để cá nhân có thể tham gia vào quan hệ pháp luật và trở thành chủ thể của Quan hệ pháp luật, một người chỉ có năng lực pháp luật thì tự mình không thể tham gia vào Quan hệ pháp luật (0.25 điểm)
- Lưu ý:


+ Gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không có quốc tịch có thể trở thành chủ thể quan hệ pháp luật theo các điều kiện áp dụng cho công dân Việt Nam. (0.25 điểm)


+ Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, năng lực chủ thể của người nước ngoài và người không có quốc tịch bị hạn chế hoặc trong một số trường hợp cá biệt được mở rộng hơn. Chẳng hạn như họ không có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước; không có nghĩa vụ phải tham gia các lực lượng vũ trang. (0.25 điểm)
7. Câu 7 (ký hiệu I.2.0.5.3.2) Trách nhiệm pháp lý là gì? anh (chị) hãy trình bày những trường hợp không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể có hành vi trái pháp luật. (2 điểm) 

+ Đáp án tóm tắt câu 7:
· Khái niệm trách nhiệm pháp lý (0,5 điểm)
· Những trường hợp không truy cứu trách nhiệm pháp lý (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 7:

- Khái niệm trách nhiệm pháp lý: Trách nhiệm pháp lý là việc nhà nước bằng ý chí đơn phương của mình, buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật do ngành luật tương ứng xác định. (0,5 điểm)

-  Chủ thể không có năng lực hành vi thì không chịu trách nhiệm pháp lý (giải thích và cho ví dụ) (0,5 điểm)

- Do sự  kiện bất ngờ (0.5 điểm)


- Do phòng vệ chính đáng: là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà phải chống trả lại một cách cần thiết người có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên (Điều 15 BLHS năm 1999). (0.5 điểm)


- Được thực hiện phù hợp với tình thế cấp thiết (điều 16 BLHS năm 1999) (0.5 điểm)

8. Câu 8 (ký hiệu I.2.0.6.5.2) Thế nào là vi phạm pháp luật? “phòng vệ chính đáng” có phải là hành vi vi phạm Pháp luật không? (2 điểm) 

+ Đáp án tóm tắt câu 8:
- Khái niệm vi phạm Pháp luật (0,5 điểm)
- 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật (1 điểm)
- Khái niệm “phòng vệ chính đáng”  (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 8:
- Khái niệm vi phạm Pháp luật: Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động) nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách cố ý hay vô ý, xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ (0,5 điểm)

- 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật
+ Phải là hành vi xác định của chủ thể. (0,25 điểm)


+ Là hành vi trái  pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. (0,25 điểm)


+ Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. (0,25 điểm)


+ Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. (0,25 điểm) 


- Khái niệm “phòng vệ chính đáng” là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà phải chống trả lại một cách cần thiết người có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên, không xem là tội phạm (Điều 15 BLHS năm 1999) (0.5 điểm)

9. Câu 9 (ký hiệu I.2.0.7.5.2) Để xác định một hành vi vi phạm pháp luật chỉ căn cứ vào lỗi là đúng hay sai? hãy phân tích, chứng minh và cho ví dụ? (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 9:
- Khái niệm vi phạm Pháp luật (0,5 điểm)
- 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật (1 điểm)
- Nhận xét – kết luận (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 9:
- Khái niệm vi phạm Pháp luật: Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động) nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách cố ý hay vô ý, xâm hại hoặc de dọa xâm hại đến các quan hệ xã hội được nhà nước xác lập và bảo vệ (0,5 điểm)

- 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật
+ Phải là hành vi xác định của chủ thể. (0,25 điểm)


+ Là hành vi trái  pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. (0,25 điểm)


+ Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. (0,25 điểm)


+Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. (0,25 điểm) 


- Xác định lỗi chỉ là 1 trong 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật, vả lại lỗi xảy ra ở nhiểu dạng cố ý, vô ý... hoặc người gây ra lỗi cỏn phụ thuộc vào năng lực trách nhiệm pháp lý. Nếu căn cứ vào lỗi không đủ điều kiện để xác định hành vi vi phạm Pháp luật, mà đó chỉ là hành vi trái pháp luật (0.25 điểm)

- Kết luận: Chỉ căn cứ vào lỗi là sai. (0.25 điểm)

10. Câu 10 (ký hiệu I.2.0.8.5.2) Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví dụ cụ thể: “Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật” (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 10:
- Nhận xét đúng  (0,5 điểm)
- 4 dấu hiệu Vi phạm pháp luật (1 điểm)
- Kết luận:  ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 10:
- Đúng (0,5 điểm)
- 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật

+ Phải là hành vi xác định của chủ thể. (0,25 điểm)


+ Là hành vi trái  pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. (0,25 điểm)


+ Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể: bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. (0,25 điểm)


+ Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. (0,25 điểm) 

- Vì nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì cần 4 dấu hiệu trên, vậy  nếu không có yếu tố trái pháp luật thì không thể gọi là vi phạm pháp luật (0,25 điểm)

- VD: cụ thể A 18 tuổi, thần kinh bình thường, thực hiện hành vi cướp điện thoại của người khác. (0,25 điểm)
11. Câu 11 (ký hiệu I.2.0.9.5.2) Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví dụ cụ thể: “Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật” (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 11:
- Nhận xét Sai  (0,5 điểm)
- 4 dấu hiệu VPPL (1 điểm)
- Kết luận - ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 11:
- Sai (0,5 điểm)

- 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật


+ Phải là hành vi xác định của chủ thể. (0,25 điểm)


+ Là hành vi trái  pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. (0,25 điểm)


+ Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể: bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. (0,25 điểm)


+ Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. (0,25 điểm)

- Vì nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì phải hội đủ 4 dấu hiệu trên, nếu chỉ có yếu tố trái pháp luật mà không có đủ 3 yếu tố còn lại thì không thể gọi là vi phạm pháp luật. (0,25 điểm)

- VD: cụ thể A 18 tuổi, bệnh tâm thần, thực hiện hành vi cướp điện thoại của người khác, thì không thể nói A là vi phạm pháp luật. (0,25 điểm)
12. Câu 12 (ký hiệu I.2.0.10.5.2) Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví dụ cụ thể “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà không thấy trước hậu quả của hành vi này…” yếu tố này được gọi là tình thế cấp thiết (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 12:
- Nhận định  (0,5 điểm)
- Giải thích (1 điểm)
- Ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 12:

- Sai (0,5 điểm)

- Vì “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà không thấy trước hậu quả của hành vi này…” yếu tố này được gọi là sự kiện bất ngờ không phài là tình thế cấp thiết (0,5 điểm)

- Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa  (Điều 16 BLHS năm 1999) (0,5 điểm)

- VD: (0,5 điểm)
13. Câu 13 (ký hiệu I.2.0.11.5.2) Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví dụ cụ thể: “Người không thấy trước hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thì không bị xem là có lỗi”. (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 13:
- Nhận định (0,5 điểm)
- Giải thích (1 điểm)
- Ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 13:

- Sai (0,5 điểm)

- Vì người không thấy trước hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thì gọi là lỗi vô ý do cẩu thả (0,5 điểm)

- Phạm tội vô ý: Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó (Khoản 2 điều 10 BLHS năm 1999) (0,5 điểm)

- VD: để chậu cây trên ban công trên lầu, gió thổi làm chậu cây rơi xuống gây tai nạn cho người đi qua (0,5 điểm)
14. Câu 14 (ký hiệu I.2.0.12.7.2) Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, hãy xác định lỗi trong các tình huống sau, các chủ thể có chịu tráng nhiệm pháp lý không: (2 điểm)


a. B đi đường thấy người bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng để mặc người đó và không cứu giúp.

b. Chị D là y tá bệnh viện Y lấy thuốc nhằm cho bệnh nhân uống và gây cho bệnh nhân thiệt hại nhất định.

+ Đáp án tóm tắt câu 14:
a. Khái niệm lỗi cố ý gián tiếp – kết luận(1 điểm)
b. Khái niệm lỗi vô ý vì cẩu thả – kết luận(1 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 14:

a. Khái niệm lỗi cố ý gián tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội; thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra(0,5 điểm)
- Xác định lỗi cố ý gián tiếp – B phải chịu trách nhiệm pháp lí (0,5 điểm)

b. Khái niệm lỗi vô ý vì cẩu thả: Chủ thể vi phạm do khinh xuất, cẩu thả mà không thấy trước  hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận thấy và cần phải nhận thấy trước (0,5 điểm)
- Xác định lỗi vô ý vì cẩu thả - D phải chịu trách nhiệm pháp lí (0,5 điểm)
15. Câu 15 (ký hiệu I.2.0.13.7.2) Bằng kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy xác định yếu tố lỗi trong các trường hợp sau, và các chủ thế có phải chịu trách nhiệm pháp lí hay không? (2 điểm)

a. Bác sĩ Nguyễn Văn A sau khi khám bệnh cho chị Trần Thị B, vì quá chủ quan và tự tin về chuyên môn nên đã kê toa và bốc nhầm thuốc nhưng không hề hay biết. Sau khi uống thuốc nói trên, chị B đã tử vong ngay sau đó (cái chết được xác định chính từ nguyên nhân uống nhầm thuốc).


b. H Lái xe gắn máy quá tốc độ và tin tưởng với kinh nghiệm của mình không xảy ra tai nạn, nhưng thực tế đã xảy ra tai nạn
+ Đáp án tóm tắt câu 15:
a. Khái niệm lỗi vô ý vì cẩu thả  - kết luận (1 điểm)
b. Khái niệm lỗi vô ý vì quá tự tin - kết luận (1 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 15:

a. Khái niệm lỗi vô ý vì cẩu thả: Chủ thể vi phạm do khinh xuất, cẩu thả mà không thấy trước  hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận thấy và cần phải nhận thấy trước (0,5 điểm)
- Xác định lỗi vô ý vì cẩu thả – A phải chịu trách nhiệm pháp lí  (0,5 điểm) 

b. Khái niệm lỗi vô ý vì quá tự tin: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng tin tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra (0,5 điểm)
- Xác định lỗi vô ý vì quá tự tin – H phải chịu trách nhiệm pháp lí  (0,5 điểm) 
16. Câu 16 (ký hiệu I.2.0.14.7.2) Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Nêu các đặc 
điểm (dấu hiệu) của văn bản quy phạm pháp luật? (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 16
- Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật (0,5 điểm)
- Đặc điểm (dấu hiệu) của văn bản quy phạm pháp luật (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 16
  - Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội(0,5 điểm)
  - Đặc điểm (dấu hiệu) của văn bản quy phạm pháp luật


+ Do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Pháp luật quy định cho một số cơ quan nhà nước được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những cơ quan đó cũng chỉ được ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về những vấn đề, ở những mức độ phù hợp với thẩm quyền của mình do luật định; (0,25 điểm)


+ Trình tự, thủ tục, hình thức, tên gọi của văn bản quy phạm pháp luật được pháp luật quy định cụ thể. Các quy định của luật tạo tiền đề pháp lý cho việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng cao, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về nội dung cũng như hình thức. (0,25 điểm)


+ Chứa đựng quy tắc xử sự chung (tức quy phạm pháp luật). Đây là đặc điểm thể hiện sự khác biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với các văn bản khác của nhà nước. Mọi văn bản nếu không chứa đựng quy tắc xử sự chung thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật. (0,25 điểm)


+ Thực hiện nhiều lần trong đời sống, việc thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của chúng. (0,25 điểm) 


+ Nhà nước đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện trong đời sống hàng ngày bằng nhiều cách khác nhau như tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế nhà nước, buộc các chủ thể có liên quan thực hiện. 

Mỗi nhà nước thường ban hành rất nhiều những văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, song quan trọng hơn cả là các văn bản luật. Loại văn bản này do cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ban hành, có hiệu lực pháp lý cao, có trình tự thủ tục ban hành, sửa đổi rất chặt chẽ... các văn bản dưới luật phải phù hợp với các văn bản luật và chỉ là sự chi tiết, cụ thể hoá các quy định của văn bản luật. (0,5 điểm)
PHẦN II

CHƯƠNG 3

17. Câu 17 (ký hiệu II.3.0.1.7.2)
Ông Tha chết để lại di chúc chia tài sản của mình cho hai con ruột. Sau 2 tháng, chia tài sản theo di chúc, mọi người phát hiện còn một căn nhà của ông Tha giao cho chú Út quản lý (chú Út là em ruột ông Tha) từ rất lâu mà ông Tha không đưa vào di chúc.

 Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định:

a. Di sản thừa kế?

b. Ngôi nhà chú Út đang quản lý sẽ thuộc về ai?

c. Vợ ông Tha và chú Út sẽ được gì?
Biết rằng ông Tha có 1 vợ, 2 con ruột, và 1 em ruột (rất nghèo).
+ Đáp án tóm tắt câu 17:
a. Di sản thừa kế (0,5 điểm)
b. Ngôi nhà chú Út đang quản lý (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 17:

a. Di sản thừa kế: tài sản theo di chúc của ông Tha và ngôi nhà chú út quản lý (0,5 điểm)
b. Ngôi nhà chú Út đang quản lý 



- Ngôi nhà của ông Tha do chú Út quản lý không có trong di chúc nên chia theo pháp luật. (0,5 điểm)


- Hàng thừa kế thứ nhất là: gồm cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi (nếu có), vợ và các con ruột, con nuôi (nếu có). Ông Tha có 1 vợ, 2 con ruột, vậy ngôi nhà đó chia 3 phần bằng nhau, mỗi người được 1 phần. (0,5 điểm)


- Chú Út không thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên không được chia di sản. (0,5 điểm)

18. Câu 18 (ký hiệu II.3.0.2.7.2)
Ông nội của An qua đời không để lại di chúc, có tài sản riêng là 300 triệu, ba của An chết trước ông nội 1 năm. Cô hai và cô ba của An nói rằng ba của An chết trước ông nội nên An không có quyền thừa kế di sản của ông nội. 
Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy cho biết:

a. An có được thừa kế di sản của ông nội hay không? Tại sao?
b. Phần di sản được hưởng sẽ là bao nhiêu (nếu có)?


Biết rằng ông nội có 2 cô con gái, và 1 con trai là ba của An (đã chết); Ba của An có 2 người con là An và Bình.

+ Đáp án tóm tắt câu 18:
a. Thừa kế di sản – giải thích (1 điểm)
b. Phần di sản được hưởng (1 điểm)

Đáp án chi tiết câu 18:
a. An được thừa kế di sản của ông nội (0,5 điểm)

Thuộc thừa kế thế vị, thay thế vị trí của ba An ttheo điều 677 BLDS năm 2005 (0,5 điểm)
b. Ông nội có 3 người con nên di sản chia đều cho 3 người là  300:3 =100 triệu

- Ba của An sẽ được 100 triệu (0,5 điểm)
- Ba An có 2 con (An và Bình), do đó 100:2 =50 triệu
Vậy An được thừa kế từ ông nội là 50 triệu (0,5 điểm)
Câu rất khó (…. câu)

19. Câu 19 (ký hiệu II.3.0.3.9.2) Thanh Lan là công dân Việt Nam, 14 tuổi. Tháng 5 năm 2015 Lan được ông Nội để lại di chúc cho Lan thừa kế căn nhà. Để quản lý gọn, nhẹ nên Lan lại muốn bán căn nhà trên. (2 điểm)

Bằng kiến thức pháp luật đã học, hãy cho biết Thanh Lan có thực hiện được ý muốn của mình không. Vì sao ?

+ Đáp án tóm tắt câu 19:
- Năng lực hành vi của Thanh Lan (0,5 điểm)
- Không được phép bán ngôi nhà - giải thích (1 điểm)
- Kết luận (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 19:

- Năng lực hành vi của Thanh Lan chưa đầy đủ (điều 23 BLDS năm 2005). (0.5 điểm)


- Thanh Lan có năng lực pháp luật nhưng chưa có năng lực hành vi đầy đủ do đó chỉ được phép giao dịch dân sự với mục đích phục vụ sinh hoạt học tập hàng ngày, những giao dịch lớn phải thông qua người giám hộ (0.5 điểm)


- Nên Thanh Lan không đủ điều kiện  ký hợp đồng để bán ngôi nhà được thừa kế, chỉ bán được khi người giám hộ của Lan đồng ý (0.5 điểm)
- Như vậy, Thanh Lan không thể bán căn nhà trên (0.5 điểm)

20. Câu 20 (ký hiệu II.3.0.4.9.4) Ông Nguyễn Văn A khi còn sống có 1 tài sản riêng là 1 căn nhà (giá trị của căn nhà là 600 triệu). Ông A có làm di chúc để lại 1/2 căn nhà cho người vợ. Và sau đó, ngày 15/04/2014 ông A đã mất. 

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định
a. Thời điểm mở thừa kế
b. Xác định di sản của Ông A

c. Cho biết cách chia phần di sản đó như thế nào cụ thể mỗi người được bao nhiêu tiền.

 Biết rằng Ông A có 1 vợ, 2 con ruột, 1 mẹ vợ, 1 cháu. (4 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 20:
- Thời điểm mở thừa kế (0,5 điểm)
- Di sản thừa kế, (0,5 điểm)
- Chia di sản  theo di chúc, theo pháp luật (1 điểm)
- Mẹ vợ và cháu  (1 điểm)

- Tính phần thừa kế của từng người (1 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 20:
a. Thời điểm mở thừa kế là 15/04/2014 (0,5 điểm)
b. Di sản thừa kế : 1 căn nhà (600 triệu) (0,5 điểm)
c. Cách chia



- Di chúc định đoạt ½ căn nhà để lại cho vợ - di chúc hợp pháp- nên thực hiện, vậy người vợ được 300 triệu (0,5 điểm)


- ½ căn nhà còn lại không được định đoạt trong di chúc nên chia theo pháp luật: chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, 2 đứa con ruột, mỗi người được 100 triệu (0,5 điểm)


- Mẹ vợ không được nhận thừa kế vì không có nằm trong danh sách 3 hàng thừa kế theo Pháp luật. (0,5 điểm)

- Cháu không được nhận vì cháu là hàng thừa kế thứ 2 (0,5 điểm)
Kết luận: Vợ được 400 triệu, con 1 được 100 triệu, con 2 được 100 triệu. (1 điểm)
21. Câu 21 (ký hiệu II.3.0.5.9.4)  Chị Lan có chồng và 2 con trên 18 tuổi. Năm 2001, chị Lan có ủy quyền bằng văn bản cho Dũng (là em trai của chị Lan) được ở và quản lý căn nhà (là tài sản riêng của chị Lan) từ năm 01/01/2001 đến năm 01/01/2005. Nhưng ngày 15/01/2003 chị Lan mất và không để lại di chúc. 

Bằng kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) cho biết:

a. Thời điểm mở thừa kế, xác định di sản thừa kế.
b. Văn bản ủy quyền của chị Lan bao giờ hết hiệu lực? tại sao?

c. Dũng muốn làm giấy tờ sang tên chủ căn nhà cho Dũng có được không (bởi 
vì Dũng là em trai duy nhất của chị Lan)? Tại sao?


d. Theo anh (chị), ai được thừa kế căn nhà trên? Thừa kế được chia như thế nào?

+ Đáp án tóm tắt câu 21:
a. Thời điểm mở thừa kế (1 điểm)
b. Văn bản ủy quyền của chị Lan chấm dứt (1 điểm)
c. Dũng không được sang tên chủ căn nhà- lý do (0,5 điểm)
d. Chia thừa kế (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu  21:
a. Thời điểm mở thừa kế là ngày 15/01/2003 (chị Lan mất) (0,5 điểm)
Di sản thừa kế. (0,5 điểm)
b. Văn bản ủy quyền của chị Lan chấm dứt ngày 15/01/2003 (0,5 điểm) 

Lý do: chị Lan mất nên hết hiệu lực (0,5 điểm)

c. Dũng không được sang tên chủ căn nhà, bởi vì đây là tài sản của chị Lan, Dũng có quyền chiếm hữu, sủ dụng căn nhà theo ủy quyền, không có quyền định đoạt căn nhà. (0,5 điểm)

d. Vì chị Lan chết không để lại di chúc, nên căn nhà được chia theo pháp luật (0,5 điểm)


- Những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của chị Lan gồm cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi (nếu có), chồng và các con ruột, con nuôi (nếu có). Mỗi người được hưởng một suất bằng nhau (Điều 219, 676 LDS). (0,5 điểm)


- Trong trường hợp này, vì căn nhà là của riêng chị Lan nên căn nhà đó được chia làm 3 phần bằng nhau, mỗi người được một phần (chồng chị Lan được 1/3 căn nhà, con 1 được 1/3 căn nhà, con 2 được 1/3 căn nhà) (0,5 điểm)
22. Câu 22 (ký hiệu II.3.0.6.9.4)
Bà La có tài sản riêng là 1 xe gắn máy (trị giá 20 triệu đồng) và nợ bà Nho 40 triệu đồng (có giấy chứng nhận mượn nợ), ngày 15/10/2012 bà La chết không để lại di chúc. Sau khi bà La chết, những người thân của bà La không biết chia thừa kế như thế nào.

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định:

a. Thời điểm mở thừa kế, xác định di sản của bà La?

b. Chia thừa kế như thế nào?


c. Ai là người thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại và thực hiện cụ thể là bao nhiêu? 

Biết rằng bà La có 2 con ruột (rất giàu có), và 1 anh họ hàng xa.
+ Đáp án tóm tắt câu 22:
a. Thời điểm mở thừa kế (0,5 điểm)
b. Di sản thừa kế, (1 điểm)

c. Chia thừa kế (1,5 điểm)
d. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại(1 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 22:
a. Thời điểm mở thừa kế là 15/10/2012 (0,5 điểm)


- Di sản thừa kế : 1 xe gắn máy (20 triệu), (0,5 điểm) và nghĩa vụ trả nợ 40 triệu đồng (0,5 điểm)
b. Chia thừa kế  

- Vì không có di chúc nên chia thừa kế theo pháp luật (0,5 điểm)


- Người được nhận thừa kế: hàng thừa kế thứ nhất gồm gồm cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi (nếu có), chồng và các con ruột, con nuôi (nếu có); như vậy 2 con của bà La được thừa kế di sản. (0,5 điểm)


- Anh họ của bà La không được nhận thừa kế cũng như không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do bà La để lại (0,5 điểm)
a. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại 


- Vậy 2 con của bà La phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại vì 2 con bà là người được nhận thừa kế (0,5 điểm)


- Vì tài sản của bà La để lại 20 triệu nên 2 con bà La chỉ thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng, không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận; cụ thề là chiếc xe gắn máy dùng để trả nợ cho bà Nho (0,5 điểm)
CHƯƠNG 4
23. Câu 23 (ký hiệu II.4.0.1.3.2)  Hợp đồng lao động có mấy loại, anh (chị) cho biết đặc điểm từng loại hợp đồng và cho ví dụ cụ thể. (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 23:
a. Khái niệm Hợp đồng lao động (0,5 điểm)
b. Kể tên và đặc điểm của từng Hợp đồng lao động- ví dụ (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 23:

a. Khái niệm Hợp đồng lao động: Theo điều 26/BLLĐ/2002 quy định: “hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động” (0,5 điểm)

b. Hợp đồng lao động có thời hạn: là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng – Ví dụ: (0,5 điểm)


- Hợp đồng lao động không thời hạn: là hợp đồng mà trong đó 2 bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng – Ví dụ: (0,5 điểm)

- Hợp đồng lao động mùa vụ– Ví dụ: (0,5 điểm)
24. Câu 24 (ký hiệu II.4.0.2.3.2) Pháp luật lao động Việt Nam có những quy định gì về chế độ thử việc, anh (chị) cho ví dụ cụ thể. (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 24:
- Trình độ - thời gian thử việc (0,5 điểm)
- Số lần thử việc - Mức lương thử việc (0,5 điểm)
- Hủy bỏ thỏa thuận thử việc - Sau khi thử việc nếu đạt (0,5 điểm)

- Ví dụ: (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 24:
- Trình độ - thời gian thử việc(0,5 điểm)
- Số lần thử việc(0,25 điểm)
- Mức lương thử việc bằng 85% của công việc đó(0,25 điểm)

- Trong thời gian thử việc được quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc không cần báo trước- Sau khi thử việc nếu đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động. (0,5 điểm)
- VD: trình độ- thời gian thử việc- ký hợp đồng. (0,5 điểm)
25. Câu 25 (ký hiệu II.4.0.3.3.2) Anh (chị) hãy trình bày các loại hình bảo hiểm xã hội? (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 25:
a. Khái niệm Bảo hiểm xã hội (0,5 điểm)
b. Các loại hình bảo hiểm xã hội (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 25:


a. Khái niệm: Là sự trợ giúp về vật chất cần thiết được pháp luật quy định nhằm giúp phục hồi nhanh chóng sức khỏe, duy trì sức lao động xã hội, góp phần giảm bớt những khó khăn kinh tế để ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ (0.5 điểm)

b. Các loại hình bảo hiểm xã hội: 


+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc chi trả các chế độ:  trợ cấp ốm đau, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất. (0,5 điểm)

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện: hưu trí, tử tuất (0,5 điểm)


+ Bảo hiểm thất nghiệp: hỗ trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm mới (0,5 điểm)
Câu TB (….. câu)

26. Câu 26 (ký hiệu II.4.0.4.5.2)  Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví dụ cụ thể “Thời gian thử việc và mức lượng thử việc do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận, không chịu sự điều chỉnh của pháp luật lao động” (2 điểm)
+ Đáp án tóm tắt câu 26:
a.  Nhận định (0,5 điểm)
b. Giải thích (1 điểm)
c. Ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 26:
a. Nhận định sai


b. Trình độ - thời gian thử việc - Số lần thử việc - Mức lương thử việc được quy định cụ thể trong pháp luật lao động.


- Trong thời gian thử việc được quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc không cần báo trước- Sau khi thử việc nếu đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động..

c. Ví dụ: 
27. Câu 27 (ký hiệu II.4.0.5.5.2)  Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví dụ cụ thể “Mọi hợp đồng lao động, sau khi ký xong bắt buộc các bên phải thực hiện, nếu không thực hiện thì phải bồi thường hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành”
+ Đáp án tóm tắt câu 27:
a. Nhận định (0,5 điểm)
b. Giải thích (1 điểm)
c. Ví dụ: (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 27:
a. Nhận định sai(0,5 điểm)

b. Một số trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng (điều 35 BLLĐ năm 2002), việc thực hiện Hợp đồng lao động được tạm hoãn trong trường hợp: Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự; Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng Hình sự; Người lao động trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; lao động nữ mang thai; các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào (0,5 điểm)

- Hết thời gian tạm hoãn là 15 ngày, Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và Người sử dụng lao động phải nhận Người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. (0,5 điểm)
- VD: (0,5 điểm)
28. Câu 28 (ký hiệu II.4.0.6.7.4) Anh (chị) trình bày những trường hợp không được hưởng trợ cấp thôi việc? vì sao?

+ Đáp án tóm tắt câu 28:
a. Trường hợp 1, 2 (1 điểm)
b. Trường hợp 3, 4 (1 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 28:

a. Người lao động bị sa thải theo quy định tại điểm  a, điểm b, khoản 1, điều 85 BLLĐ năm 2002 (0.5 điểm)


- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm dứt hoăc thời hạn báo trước theo quy định tại điều 37 BLLĐ năm 2002 (0.5 điểm)

b. Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 145 BLLĐ năm 2002 (0.5 điểm)


- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 điều 17 và điều 31 BLLĐ năm 2002 mà đã được hưởng trợ cấp mất việc làm. (0.5 điểm)
29. Câu 29 (ký hiệu II.4.0.7.9.4) Ngày 01/10/2010, giám đốc Công ty cổ phần Đại Thành có ký hợp đồng thử việc với anh Lợi, được biết anh Lợi đã từng là sinh viên tốt nghiệp loại khá hệ cao đẳng trường cao đẳng kỹ thuật, anh Lợi làm việc đến ngày 01/11/2010 thì được công ty ký hợp đồng xác định thời hạn 02 năm. Đến ngày 01/11/ 2012 công ty Đại Thành lại tiếp tục ký với anh Lợi hợp đồng có thời hạn 01 năm (01/11/2013), sau đó anh Lợi không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn làm tiếp làm việc. Đến ngày 15/01/ 2014 do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, phòng nhân sự đã mời anh Lợi lên và thông báo quyết định của Giám đốc cho anh nghỉ việc ngày 16/01/2014 vì công ty Đại Thành đang cần tinh giảm nhân sự. (2 điểm)

Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (em) hãy xác định: 
a. Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? Giải thích?


b. Việc phòng nhân sự thông báo quyết định của Giám đốc cho anh Lợi nghỉ việc trước 1 ngày có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao? 
c. Nếu anh Lợi nghỉ việc, những quyền lợi mà anh Lợi được hưởng là gì?

d. Anh (chị) hãy cho biết trợ cấp thôi việc của anh Lợi là bao nhiêu?

Biết rằng lương hàng tháng của anh Lợi là 4 triệu, và anh không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Đáp án tóm tắt câu 29:
a. Xác định 4 hợp đồng (1 điểm)
b. Nhận định thông báo của công ty (1 điểm)
c. Quyền lợi được hưởng (1 điểm)

d. Trợ cấp thôi việc (1 điểm)
Đáp án chi tiết câu 29:
a. Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? Giải thích?

- Hợp đồng thử việc: từ ngày 01/10/2010 ( 01/11/2010 (0.25 điểm)

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01/11/2010 ( 01/11/2012(0.25 điểm)
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01/11/2012 ( 01/11/2013(0.25 điểm)
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn bắt đầu từ 01/11/2013 vì sau khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. (0.25 điểm)
a. Việc phòng nhân sự thông báo quyết định của Giám đốc cho anh Lợi nghỉ việc trước 1 ngày là không phù hợp với pháp luật lao động, (0.5 điểm) 
bởi vì đây Hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên phải báo trước 45 ngày theo quy định của pháp luật lao động. (0.5 điểm)

b. Nếu anh Lợi nghỉ việc, những quyền lợi mà anh Lợi được hưởng là: trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, và sổ bảo hiểm xã hội. (1 điểm)

c. Trợ cấp thôi việc của anh Lợi là: 3 năm làm việc X 0,5 X 4 triệu = 6 triệu(1 điểm)
30. Câu 30 (ký hiệu II.4.0.8.9.4) Anh Luân làm việc tại công ty Tiến Thành theo hợp đồng không xác định thời hạn từ tháng 01/1998 với mức lương là 5 triệu/ 1 tháng, và không đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 15/ 03/2006, do tìm được việc làm khác ở công ty Minh Long với mức lương cao hơn, anh Luân xin chấm dứt hợp đồng lao động. Cty Tiến Thành không đồng ý. Ngày 16/03/2006 anh Luân gởi văn bản thông báo là 16/05/2006 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/05/2006 anh Luân nghỉ làm mặc dù Giám Đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty Tiến Thành đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Luân (vì công ty chưa cho phép anh Luân nghỉ). (4 điểm)
Bằng kiến thức pháp luật anh (chị) hãy cho biết:
a. Việc nghỉ làm của anh Luân đúng hay sai? Tại sao?
b. Giám đốc công ty Tiến Thành làm thế đúng hay sai? 
c. Những quyền lợi của anh Luân sẽ được hưởng theo pháp luật hiện hành?

d. Trợ cấp thôi việc của anh Luân là bao nhiêu?
Đáp án tóm tắt câu 30:
a. Nhận định việc nghỉ làm của anh Luân – điều luật (1 điểm)
b. Nhận định xử lý của công ty- tránh nhiệm công ty  (1 điểm)
c. Quyền lợi được hưởng của Luân (1 điểm)

d. Trợ cấp thôi việc (1 điểm)
Đáp án chi tiết câu 30:
a. Việc nghỉ làm của anh Luân là đúng. (0.5 điểm)


Tại vì theo điều 37 của Bộ luật Lao động: người làm theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Và anh Luân đã báo trước 60 ngày ( đúng quy định pháp luật. . (0.5 điểm)

b. Giám đốc công ty Tiến Thành làm thế là sai, theo giải thích trên. (0.5 điểm), Công ty phải giải quyết chế độ cho anh Luân. (0.5 điểm)
c. Quyền lợi của anh Luân theo pháp luật hiện hành


- Anh Luân hưởng đầy đủ lương, thưởng  và phụ cấp nếu có cho đến ngày làm việc cuối cùng. (0.5 điểm)

- Anh Luân được hưởng trợ cấp thôi việc. (0.25 điểm)

- Nhận sổ bảo hiểm xã hội. . (0.25 điểm)

d. Anh Luân làm tất cả là 8 năm, nên được hưởng trợ cấp thôi việc là 4 tháng lương (1 năm làm việc là nữa tháng lương): 5 triệu x 0,5 x 8 năm = 20 triệu . (1 điểm)
CHƯƠNG 5
31. Câu 31 (ký hiệu II.5.0.1.7.2) Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví dụ cụ thể: “Người chưa thành niên nếu cố ý phạm tội thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự”

Đáp án tóm tắt câu 31:
a. Nhận định (0,5 điểm)
b. Giải thích (1 điểm)
c. Ví dụ (0,5 điểm)
Đáp án chi tiết câu 31:

- Sai(0,5 điểm)

- Vì Luật Hình sự quy định người từ đủ 16 tuổi (người chưa thành niên) phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm do mình gây ra. Kể cả lỗi vô ý hay lỗi cố ý. (1 điểm)

- VD: H. Lái xe gắn máy quá tốc độ và tin tưởng với kinh nghiệm của mình không xảy ra tai nạn, nhưng thực tế đã xảy ra tai nạn chết người; H phải chịu trách nhiệm về tội vô ý vì quá tự tin gây chết người. (0,5 điểm)
32. Câu 32 (ký hiệu II.5.0.2.7.2)
Năm nay A đủ 14 tuổi. A cùng với nhóm bạn trong lớp đi công viên chơi. Gây mâu thuẫn với 1 thanh niên ở công viên, và A  đã đánh 1 người bị thương nặng, sau đó nạn nhân bị tử vong trên đường đi cấp cứu. 
Bằng kiến thức pháp luật anh (chị) hãy xác định:

a. Các yếu tố cấu thành tội phạm?

b. A có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

+ Đáp án tóm tắt câu 32:
a. Các yếu tố cấu thành tội phạm(1 điểm)
b. Kết luận(1 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 32:
a. Các yếu tố cấu thành tội phạm



+Khách thể của tội phạm: quan hệ nhân thân (gây chết người)  (0.25 điểm)

+ Mặt khách quan: đánh trọng thương (0.25 điểm)

+ Mặt chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp (0.25 điểm)

+ Chủ thể: đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý  BLHS (0.25 điểm)
b. Kết luận: 


+ A là tội phạm vì hội đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm (0,5 điểm)

+ A sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình (0,5 điểm)
33. Câu 33 (ký hiệu II.5.0.3.7.2) Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích và cho ví 
dụ cụ thể: “Chủ thể vi phạm pháp luật được gọi là tội phạm”

+ Đáp án tóm tắt câu 33:
a. Nhận định (0,5 điểm)
b. Giải thích (1 điểm)
c. Ví dụ (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 33:

- Nhận định Sai (0,5 điểm)

- Vi phạm pháp luật có 4 loại: Vi phạm hình sự -Vi phạm hành chính - Vi phạm dân sự - Vi phạm kỷ luật nhà nước. Trong đó chỉ có chủ thể vi phạm pháp luật hình sự mới gọi là “tội phạm” (1 điểm)

- VD: A 20 tuổi chạy xe vượt đèn đỏ, không gây ra tai nạn( A vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính, không gọi A là tội phạm. (0,5 điểm)
34. Câu 34 (ký hiệu II.5.0.4.9.4) Anh  Luyện (20 tuổi) đã lên kế hoạch và rủ anh B (19 tuổi) đi giết ông M để cướp tài sản, nhưng khi đến nơi, nhà ông M có khách quá đông nên Luyện và B quay trở về (vụ giết người cướp của không thành), rồi B bỏ cuộc, không tham gia nữa. 1 tháng sau Luyện rủ anh H (19 tuổi) đến nhà ông M giết người cướp của (vụ giết người cướp của thành). 
Qua nội dung trên Anh/chị hãy cho biết:

a. Các yếu tố cấu thành tội phạm.


b. Luyện có phải là tội phạm không? Vai trò trong vụ án và chịu hình phạt nặng hay nhẹ? Tại sao?

c. B có phải là tội phạm không? Tại sao?


d. H có phải là tội phạm không? Vai trò trong vụ án và chịu hình phạt nặng hay nhẹ? Tại sao?

+ Đáp án tóm tắt câu 34:
a. Cấu thành tội phạm (1 điểm)
b. Luyện là tội phạm (1 điểm)
c. B chịu tránh nhiệm về tội phạm – giải thích (1 điểm)

d. H là tội phạm – giải thích (1 điểm)

+ Đáp án chi tiết câu 34:
a. Cấu thành tội phạm: 


+Khách thể của tội phạm: quan hệ sở hữu (cướp tài sản của M); quan hệ nhân thân (giết ông M)  (0.25 điểm)
+ Mặt khách quan: hành vi giết ông M, hành vi cướp tài sản (0.25 điểm)
+ Mặt chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp; mục đích cướp của (0.25 điểm)
+ Chủ thể: có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (0.25 điểm)
+ Căn cứ những yếu tố trên kết luận:

b. Luyện là tội phạm, vì hội đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm, (0.5 điểm) 


- Là người tổ chức, mức hình phạt sẽ nặng hơn người phạm tội không có tổ chức. (0.5 điểm)
c. B chịu tránh nhiệm về tội phạm chưa đạt (điều 18BLHS), (0.5 điểm)


- Vì B cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của. (0.5 điểm)
d. H là tội phạm, vì hội đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm, (0.5 điểm)


- Là đồng phạm với Luyện, mức hình phạt là phạm tội có tổ chức. (0.5 điểm)
CHƯƠNG 6

35. Câu 35 (ký hiệu II.6.0.1.7.2)Hồng Sơn là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế, vì không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy đến trường, Sơn đã bị cảnh sát giao thông phạt tiền và gửi thông báo về trường. Nhận được thông báo của công an, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế ra quyết định kỷ luật Sơn với hình thức cảnh cáo. Hồng Sơn không đồng ý và không chấp hành quyết định kỷ luật vì cho rằng mình không vi phạm kỷ luật trường. (2 điểm)


Bằng kiến thức pháp luật đã học, em hãy nhận xét Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế ra quyết định kỷ luật Sơn trong trường hợp này có đúng pháp luật không? 

+ Đáp án tóm tắt câu 35:
a. Nhận định (0,5 điểm)
b. Giải thích  (1 điểm)
c. Kết luận (0,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 35:
a. Là đúng pháp luật. (0.5 điểm)


b. Vì Hồng Sơn tuy không vi phạm kỷ luật trường nhưng Sơn đã vi phạm luật Giao thông đường bộ và bị xử phạt hành chính nên Sơn vẫn bị kỷ luật trường(1 điểm)

c. Bởi trách nhiệm kỷ luật được áp dụng khi có vi phạm pháp luật. (0.5 điểm)

36. Câu 36 (ký hiệu II.6.0.2.7.2) Lúc 7giờ 50 phút sáng ngày 21/8/ 2015, trên đường tới cơ quan, do sắp trễ giờ làm nên anh Nguyễn Văn A, 28 tuổi, không bị tâm thần điều khiển xe máy đi vào đường một chiều ở đoạn đường Trần Hưng Đạo, bị công an giao thông giữ lại xử phạt hành chính 150 nghìn đồng.

Bằng kiến thức pháp luật đã học anh (chị) hãy phân tích các dấu hiệu vi phạm pháp luật nêu trên:

+ Đáp án tóm tắt câu 36:
a. Khách thể, Mặt khách quan (1 điểm)
b. Mặt chủ quan - Chủ thể (1 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 36:
Các dấu hiệu vi phạm pháp luật

+ Khách thể của vi phạm: xâm phạm tới trật tự an toàn giao thông, được pháp luật bảo vệ (đi vào đường cấm)  (0.5 điểm)

+ Mặt khách quan: đi vào đường cấm, có thể gây tai nạn cho những người tham giao thông(0.5 điểm)

+ Mặt chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp đi vào đường cấm; mục đích rút ngắn thời gian (0.5 điểm)
+ Chủ thể: có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý. (0.5 điểm)
CHƯƠNG 7

37. Câu 37 (ký hiệu II.7.0.1.5.2) 
Anh (chị) hãy cho biết các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005 ở Việt Nam, và đặc điểm của từng doanh nghiệp
+ Đáp án tóm tắt câu 37:
a. Khái niệm doanh nghiệp (0,5 điểm)
b. Các loại hình doanh nghiệp hiện nay – đặc điểm  (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 37:

a. Khái niệm doanh nghiệp: khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các nhà đầu tư phải lựa chọn mô hình kinh doanh mà pháp luật đã quy định để làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp. sau khi đăng ký doanh nghiệp  thì có thể tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy định (0.5 điểm)
b. Các loại hình doanh nghiệp hiện nay: 

· Công ty trách nhiệm hữu hạn: 



- Công ty TNHH 1 thành viên: chỉ 1 thành viên duy nhất (có thể là pháp nhân hay cá nhân là chủ sở hữu), chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp, có tư cách pháp nhân, không được phát hành cổ phần. (0.25 điểm)


- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:  từ 2 thành viên trở lên, chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp, có tư cách pháp nhân, không được phát hành cổ phần, được phát hành trái phiếu (0.25 điểm)


- Công ty cổ phần: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, số lượng cổ đông tối thiểu là ba, chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp, có tư cách pháp nhân, được phát hành cổ phiếu, trái phiếu(0.5 điểm)


- Công ty hợp danh: có ít nhất 2 thành viên hợp danh, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp, có tư cách pháp nhân, không  được phát hành cổ phiếu, trái phiếu(0.25 điểm)


- Doanh nghiệp tư nhân: do 1 cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn, không có tư cách pháp nhân, không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu (0.25 điểm) 
CHƯƠNG 8

38. Câu 38 (ký hiệu II.8.0.1.5.2) 
Tham nhũng là gì? Anh (chị) hãy nêu 3 hành vi tham nhũng và cho ví dụ cụ thể cho từng hành vi tham nhũng.

+ Đáp án tóm tắt câu 38:
a. Khái niệm tham nhũng (0,5 điểm)
b. Nêu 3 hành vi TM + 3 ví dụ cụ thể (1,5 điểm)
+ Đáp án chi tiết câu 38:

a. Khái niệm tham nhũng: Là sự lợi dụng quyền lực nhà nước để trục lợi riêng tư, Tham nhũng bao hàm trong nội dung của nó cả tệ nạn hối lộ (nấp dưới hình thức thù lao, để quyến rủ người đang bị mắc nợ, và sự chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản công cộng và biến tài sản đó thành của riêng cá nhân (0,5 điểm)
b. Nêu 3 hành vi tham nhũng + 3 ví dụ cụ thể 

- Hành vi tham nhũng 1 -  ví dụ cụ thể (0,5 điểm)

- Hành vi tham nhũng 1 -  ví dụ cụ thể (0,5 điểm)

- Hành vi tham nhũng 1 -  ví dụ cụ thể (0,5 điểm)
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